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NHÔM KÍNH CAO CẤP

HIGH QUALITY ALUMINUM GLASS
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Trở thành Công ty cung cấp Giải 
pháp trọn gói về mặt dựng nhôm 
kính và cửa hàng đầu Việt Nam 
và các nước khu vực.

Tầm Nhìn

Fujiwindows Office

Văn phòng Fujiwindows

Lầu 8, Tòa nhà QH Plus, 
129 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, 
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Floor 8, QH Plus Building, 
129 Dien Bien Phu St, Binh Thanh Dist, 
HCMC, Vietnam

Sứ Mệnh

Becoming a Top company 
providing All-in-one solutions in 
terms of aluminum and glass in 
Vietnam & regional countries.

Vision Misson

Providing safe, convenient & 
environment-friendly aluminum 
and glass products.

Cung cấp sản phẩm nhôm kính 
an toàn, tiện nghi và thân thiện 
với môi trường.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
COMPANY INTRODUCTION

Established on April 2, 2015, Fujiwindows Joint Stock Company is a rep-
utable supplier of FINISHED ALUMINUM products from the design, 
production, transportation and installation to the construction site.

As a member of QH Plus Corporation, FujiWindows has a professional 
and skilled technical team with the modern machinery lines, we 
aim to best meet the increasingly stringent needs of our customers 
for aluminum and glass products.

Được thành lập vào ngày 02/04/2015, Công ty Cổ phần Fujiwindows 

là nhà cung cấp uy tín các sản phẩm NHÔM KÍNH HOÀN CHỈNH 

từ khâu thiết kế, sản xuất, vận chuyển lắp đặt hoàn thiện tại công trình.

Là thành viên thuộc QH Plus Corporation, Fujiwindows được trang 
bị đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, lành nghề và dây chuyền máy 
móc hiện đại, chúng tôi mong muốn có cơ hội đáp ứng tốt nhất 
và thoả mãn nhất những nhu cầu ngày càng phong phú và khắt 
khe của quý khách hàng đối với các sản phẩm nhôm kính.

5www.fujiwindows.vn
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CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
CERTIFICATE TEST REPORT

Chuyển vị đo được tại điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối trên bề mặt thanh đứng và 
độ võng tương đối tại giữa thanh đứng của mẫu thử nghiệm cửa sổ (L = 1790mm)

1.

Transposition is measuring at the first point, mid point and end point on the surface 
of vertical bar and the relative deflection at middle of the vertical bar of the prototype 
of window (L = 1790mm)

Áp lực âm

Negative pressure

Áp lực dương

Positive pressure Điểm đầu I First point

Áp lực khí I Air pressure (Pa)

C
h

u
yể

n
 v

ị I
 T

ra
n

sp
os

it
io

n
 (m

m
) Điểm giữa I Midpoint

Điểm cuối I End point



98 www.fujiwindows.vnFUJIWINDOWS CATALOGUE

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
TEST REPORT

Chuyển vị đo được tại điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối trên bề mặt tấm kính và độ 
võng tương đối tại điểm giữa mẫu thử nghiệm cửa sổ (L = 990mm)

3.

Transposition is measuring at the first point, mid point and end point on the surface 
of glass and the relative deflection at middle poin of the prototype of window 
(L = 990mm)

Áp lực âm

Negative pressure

Áp lực dương

Positive pressure

Chuyển vị đo được tại điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối trên bề mặt thanh ngang 
và độ võng tương đối tại giữa thanh ngang của mẫu thử nghiệm cửa sổ (L = 600mm)

2.

Transposition is measuring at the first point, mid point and end point on the surface 
of horizontal bar and the relative deflection at middle of the horizontal bar of the 
prototype of window (L = 600mm)

Áp lực âm

Negative pressure

Áp lực dương
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MÁY MÓC - THIẾT BỊ
MACHINE - EQUIPMENT

Máy phay CNC

Milling CNC Machine

Đường N1, Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

N1 Road, Nhon Trach Textile Industrial Park, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Máy cắt nhôm tự động

Auto Aluminum Cutting Machine

Máy cắt nhôm tự động

Auto Aluminum Cutting Machine

Fujiwindows Aluminium Factory
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Máy cắt ke góc

Alu-alloy automatic corner key cutting saw

Máy cắt nhôm 2 đầu

Alu-alloy CNC control double mitre saw

Máy phay chép hình

High-speed copy router machine

Máy cắt  nẹp tự động

Glazing bead saw machine

MÁY MÓC - THIẾT BỊ

Máy ép góc 1 đầu

Single head corner crimping machine

Máy phay đầu đố

Alu-alloy automatic end milling machine

Máy dập thủy lực mâm vuông

Punching machine

Máy ép góc 2 đầu

Double head corner crimping machine

EQUIPMENT
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MÁY MÓC - THIẾT BỊ

Máy phay đầu đố nhỏ

Small end milling machine

Máy hàn 4 đầu cửa nhựa

4 head seamless Upvc welding machine

Máy phay lỗ thoát nước

Water slot milling machine

Máy phay lỗ khóa

Lock hole milling machine

Máy làm sạch góc

V-cleaning machine

Máy cắt ngàm nối đầu đố

Notching saw machine

Máy cắt nẹp nhựa

Glazing bead saw machine

EQUIPMENT
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TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?
WHY CHOOSE US?

Giải Pháp Hoàn Hảo,
Sản Phẩm Đa Dạng
Fujiwindows cung cấp giải pháp và sản phẩm 
hoàn thiện tối ưu nhất đến quý khách hàng.

Fujiwindows provides the best solution and optimal 
complete products to customers.

Perfect Solution, Diversified products

Fujiwindows - Thách Thức
Môi Trường Biển
Sản phẩm cửa nhôm hoàn thiện Fujiwindows ứng 
dụng công nghệ sơn phủ hiện đại, đáp ứng được 
yêu cầu khắc nghiệt của nhiều công trình/dự án 
tại Vùng Biển.

Fujiwindows finished aluminum door products 
applicates modern coating technology, meets the 
harsh requirements of many constructions / projects 
in the Sea Areas.

Fujiwindows - Sea Environment 
Challenge

Sản Phẩm Chất Lượng Cao
Fujiwindows tự hào mang đến cho quý khách 
hàng sản phẩm nhôm kính hoàn thiện với chất 
lượng vượt trội, mang đến sự an toàn cho gia đình 
bạn.

Fujiwindows proud to bring to valued customers 
perfect high- class aluminum glass products with 
out-standing quality, bring safety to your family.

Hight Quality Products

Nguồn Nhân Lực

Đội ngũ nhận sự Fujiwindows được trui rèn trên 
10 năm kinh nghiệm trong ngành nhôm kính.

Human resources team Fujiwindows with rich 
expenriences is over 10 years in the aluminum 

glass industry

Human Resources

Dây Chuyền Sản Xuất Hiện Đại

Fujiwindows đầu tư 100% dây chuyền sản xuất và 
gia công nhôm Elumatec tự động hóa, khép kín.

Fujiwindows invest 100% Elumatec production 
and processing aluminum lines with automation 

and safe-contained

Modern production lines

Chính Sách Hậu Mãi
Tiện Nghi, Nhanh Chóng 

Fujiwindows có đội ngũ chăm sóc khách hàng 
phục vụ 24/7, xử lý nhanh chóng các sự cố trong 

quá trình sử dụng sản phẩm.

Fujiwindows has a 24/7 customer care team, 
solving of using product problems quickly.

Convenient, Fast After-Sales Service
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CÔNG NGHỆ SƠN
PAINT TECHNOLOGY

Ngày nay, các đơn vị Tư vấn kiến trúc có xu hướng 
ứng dụng khá nhiều vật liệu xanh, mang tính chất 

bảo vệ môi trường vào trong các công trình/ dự án theo 

quy định/ quy chuẩn khắt khe từ Bộ Xây Dựng.

Từ các yếu tố đó, Fujiwindows nhận định rằng thị 
trường NHÔM KÍNH CAO CẤP cần có những sản 
phẩm nhôm kính hoàn thiện đáp ứng các tiêu chuẩn 
khắt khe đó. 

Fujiwindows cho ra đời dòng sản phẩm FJ Lux (Luxury) 
& FJ Pre (Premiums) với bề mặt sản phẩm được tạo 
nên dựa trên ứng dụng công nghệ điện phân kim loại 
(anodizing) và lớp phủ “ED” tạo nên sự đa dạng 
trong sự lựa chọn màu sắc cho từng mẫu căn hộ 
khác nhau. 

Sự ấn tượng của hệ Nhôm FJ Lux là màu “Anodized 
Blue” - màu chủ đạo trong Hệ Nhôm Kính Cao Cấp 
FJ Lux mà Fujiwindows sẽ mang đến cho tất cả Quý 
Khách hàng trong thời gian tới, đặc biệt các công 
trình/dự án mang đậm “KIẾN TRÚC ĐỊA TRUNG HẢI” 
tại các Vùng Biển ở Việt Nam. 

Nowadays, the trend of Architecture Consultant are 
used many green materials, which are of enviromental 
protection nature in the sites / projects according 
to strict regulation / standards from the Ministry of 
Construction.

From these factors, Fujiwindows stated that the 
market of HIGH-CLASS ALUMINUM GLASS need to 
have finished aluminum glass products that meet 
those strict standards.

Fujiwindows launching new product series is FJ Lux 
(Luxury) & FJ Pre (Premiums) with the surface product 
are made based on applicated metal electrolysis 
technology (anodizing) and ”ED” coating creating 
diversity in color choice for each different apartment 
model.

FJ Lux make impressive with the color ”Anodized Blue” 
-the decisive color of FJ Lux Premium Aluminum Glass 
System that Fujiwindows will bring to all Value Cus-
tomer in further, especially the sites / projects bear-
ing bold” MEDITERRANEAN SEA ARCHITECTURE”in the 
sea areas in Vietnam.

Ưu điểm của lớp phủ Anodized Fujiwindows

Advantages of coating Anodized Fujiwindows

Bền màu, chống ăn mòn

Enduring color, anticorrosion

Thân thiện môi trường

Environment friendly

Tinh tế, sang trọng

Exquisite, luxurious

Chịu được khí hậu khắc nghiệt

Resistant to extreme climates
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CÔNG NGHỆ KÍNH
GLASS TECHNOLOGY

Các Sản Phẩm Kính Của Fujiwindows Glass Product Of Fujiwindows

Kính Cường Lực

Kính Hoa Văn

Kính Hộp

Kính Dán An Toàn

Kính Low-E

Kính Siêu Trong

Kính Chống Cháy

Kính Cách Âm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tempered Glass

Pattern Glass

IGU Glass

Safety Laminated Glass

Low-E Glass

Ultra Clear Glass

Fireproof Glass

Soundproof Glass

KÍNH là một phần không thể thiếu trong thành phần cấu tạo tạo nên bộ sản phẩm hoàn chỉnh 
của từng kiểu cửa NHÔM KÍNH khác nhau.

Bên cạnh đó, KÍNH kết hợp với khung nhôm tạo nên sự bền chặt, giúp bảo vệ người sử dụng căn 
nhà cũng như các vật liệu nội thất bên trong nhà khỏi thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Ngoài ra, 
sự phát triển vượt bật của ngành công nghiệp kính trong thời gian qua đã tạo ra rất nhiều chủng 
loại kính tiên tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao trong quá trình sử dụng, cũng như cải thiện được 
môi trường sống của nhân loại một cách đáng kể. 

GLASS is an indispensable part of the composition that create finished product set of many aluminum 
glass door & window

In addition, GLASS combine with an aluminum frame creates durability, protect the people and the 
interior materials from severe external weather. Beside that, the great development of the glass 
industry in recent years has created many types of glass that bring high economic efficiency as used 
over time, as well as improving the living environment.
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DÒNG CAO CẤP

LUXURY PRODUCT

2322 www.fujiwindows.comCATALOGUE NHÔM KÍNH

Sản Phẩm Product

Cửa Sổ Mở Hất
Top Hung Window FJ LUX 56W

FJ LUX 56D
Cửa Đi Mở Quay
Opening Door

FJ LUX 90WCửa Sổ Lùa
Sliding Window

FJ LUX 90D
Cửa Đi Lùa
Sliding Door

FJ LUX 95Cửa Đi Lùa
Sliding Door

FJ LUX 70B
Cửa Đi Xếp Trượt
Folding Door

24

28

32

26

30

34

Dòng sản phẩm NHÔM KÍNH CAO CẤP FUJI LUX ra đời mang lại nhiều giải pháp NHÔM KÍNH 
TỐI ƯU về kiến trúc cho các kiến trúc sư trong việc triển khai các công trình – dự án nhờ vào 
tính năng bền màu của công nghệ sơn phủ đặc biệt giúp gia tăng tuổi thọ của sản phẩm 
cũng như vẻ đẹp của công trình theo thời gian và sự kết hợp các hệ phụ kiện cao cấp. Ngày 
nay, tiêu chuẩn lựa chọn của khách hàng đối với VẬT LIỆU HOÀN THIỆN ngày một nâng cao 
và khắt khe hơn, bắt buộc các nhà cung cấp & sản xuất sản phẩm hoàn thiện phải thường 
xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng thẩm mỹ và chất lượng dịch vụ của mình 
để tạo nên lợi thế cạnh tranh và sức hút từ khách hàng. 

FUJI LUX PREMIUM GLASS ALUMINUM product line was lauched to bring many OPTIMAL 
ALUMINUM GLASS solution to architects in deploying projects, construcstions based on 
fastness color feature of the special coating technology to increase product life span, as well 
as beautify the building over time, and the combination of advanced accessories system. 
Nowaday, the standards of the customers with FINISHED MATERIAL are required more and 
more highly to ennhanced and stricter, forcing finished product suppliers & manufacturers 
to regularly improve their product quality, aesthetic and service quality to create a competitive 
advantage and attract customers.
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600 - 900 1200 - 1400 - 1600 2000 - 2200 - 2400

1200

1600

2000

2400

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
150 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
150 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 30 dB (~8mm Glass) 

FJ LUX 56WCỬA SỔ MỞ HẤT
TOP HUNG WINDOW

Trắng sữa Xám
White Gray

H

W

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  

Bề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

54.8

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~1.4

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
5~8 or 19~24

Xanh đậm
Blue Anodized

F

F

F

F

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Tay khóa
Handle

Chống gió
Wind brace

Khóa đa điểm
Multi-point Lock

Bản lề 
Friction hinge

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 56

Look up product profile at the page 56

Features
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Áp lực gió
Wind load
1350~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
150 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
150 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 30 dB (~8mm Glass) 

FJ LUX 56DCỬA ĐI MỞ QUAY

OPENING DOOR

Trắng sữa Xám
White Gray

Bề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

54.8

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~2.0

Chiều dày kính    
Glass thickness (mm)

5~8 or 19~24

Blue Anodized

700 - 800 - 900 1400 - 1600 2200 - 2400

2000

2200

2400

2600

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Bản lề
Hinge

Khóa đa điểm
Multi point lock

Tay khóa
Lock door handle

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  Features

H

W

Xanh đậm
Tra cứu profile sản phẩm tại trang 57

Look up product profile at the page 57
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Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 30 dB (~8mm Glass) 

Bề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

90

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~1.4

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
5~8 or 19

FJ LUX 90WCỬA SỔ LÙA 

SLIDING WINDOW 

Trắng sữa Xám
White Gray

1200 - 1400 - 1600 1800 2400

1200

1400

1600

1800

Rãnh thoát nước 
Water slot

Tay nắm âm
Recessed handle

Linh kiện dẫn hướng 
Navigation accessory

Linh kiện dẫn hướng 
Navigation accessory

Xanh đậm
Blue Anodized

F

F

F

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  

H

W

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 58

Look up product profile at the page 58

Features

Chống Nhấc Cánh
Safety Cap

Bánh Xe  
Roller
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Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 30 dB (~8mm Glass) 

Bề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

90

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~1.4

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
5~8 or 19

FJ LUX 90DCỬA ĐI LÙA 

SLIDING DOOR

Trắng sữa Xám
White Gray

1200 - 1400 - 1600 1800 2400

1200

1400

1600

1800

Tay nắm khóa âm
Recessed Handle & lock

Tay nắm cửa & khóa
Door handle & lock

Blue Anodized

F

F

F

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  

H

W

Xanh đậm
Tra cứu profile sản phẩm tại trang 59

Look up product profile at the page 59

Features
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Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 30 dB (~8mm Glass) 

Trắng sữa Xám

Xanh đậm

White Gray

Blue Anodized

FJ LUX 95CỬA ĐI LÙA

SLIDING DOOR

Bề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

95

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~2.0

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
8~12 or 19~24

1800 - 2000 - 2200 2400 3000

2000

2200

2400

2800

H

W

F

F

F

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  

Tay khóa
Lock door handle

Bánh Xe  
Roller

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 60

Look up product profile at the page 60

Features
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CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

FOLDING DOOR

FJ LUX 70B

Trắng sữa Xám
White Gray

2000 3000 - 3500 4000

2100

2200

2300

2400

H
WBề rộng khung nhôm    

Width of alumium frame (mm)
70

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~2.0

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
8~10

Xanh đậm
Blue Anodized

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 30 dB (~8mm Glass) 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  

Bản Lề
Hinge

Bản lề trượt dưới
Bottom hanger sliding 

roller

Bản lề trượt trên
Top hanger sliding roller

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 61

Look up product profile at the page 61

Features
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Bên cạnh dòng sản phẩm cao cấp, Fujiwindows đã nghiên cứu và cho ra 
đời dòng sản phẩm phổ thông với mức chi phí hợp lý nhằm đáp ứng cho 
các công trình – dự án tầm trung với quy mô đầu tư vừa và nhỏ như các dự 
án chung cư, nhà hàng khách sạn tầm trung, nhà phố đơn lẻ, v.v..

In addition to the luxury product line, Fujiwindows has researched and 
launched a premium product line with reasonable cost to meet the medium 
and small projects such as apartment, mini hotels and restaurants, townhouses, 
etc.

DÒNG DỰ ÁN

PROJECT PRODUCT

Sản Phẩm Product

Cửa Sổ Mở Hất
Top Hung Window FJ PRE 95i 38

FJ PRE  110sCửa Đi Lùa
Sliding Door

42

FJ PRE 95s
Cửa Sổ Lùa
Sliding Window

40

3736 www.fujiwindows.comCATALOGUE NHÔM KÍNH
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TOP HUNG WINDOW

CỬA SỔ MỞ HẤT FJ PRE 95i

Trắng sữa Xám
White Gray

H

WBề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

95

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~1.4

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
5~10

Xanh đậm
Blue Anodized

600 - 900 1200 - 1400 - 1600 2000 - 2200 - 2400

1200

1600

2000

2400

H

W

F

F

F

F

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
150Pa

Độ kín khí
Air infiltration
150 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 32 dB (~8.38mm Laminated Glass) 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Chống gió
Wind brace

Bản lề 
Friction hinge

Cáp an toàn
Safety cable

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  Features

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 62

Look up product profile at the page 62

Tay khóa
Handle
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CỬA SỔ LÙA

SLIDING WINDOW

FJ PRE 95S

Trắng sữa Xám
White Gray

Bề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

95

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~1.4

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
5~10

Xanh đậm
Blue Anodized

1200 - 1400 - 1600 1800 2400

1200

1400

1600

1800

H
W

F

F

F

Áp lực gió
Wind load
1200~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 32 dB (~8.38mm Laminated Glass) 

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  Features

Bánh xe
Roller

Tay nắm
Handle

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 63

Look up product profile at the page 63
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1800 - 2000 - 2200 2400 3000

2000

2200

2400

CỬA ĐI LÙA

SLIDING DOOR

FJ PRE 110S

Trắng sữa Xám
White Gray

Bề rộng khung nhôm    
Width of alumium frame (mm)

110

Chiều dày nhôm     
Aluminium thickness (mm)

1.0~1.5

Chiều dày kính    

Glass thickness (mm)
8~12

Xanh đậm
Blue Anodized

H

W

F

F

Áp lực gió
Wind load
1350~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
137 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 30 dB (~8.38mm Laminated Glass) 

Thông số kỹ thuật Specification Màu sắc ColorKích thước thông dụng Popular dimension

Đặc điểm  Features

Bánh xe
Roller

Tay Nắm
Handle

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 64

Look up product profile at the page 64
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Ngày nay, các nhà thiết kế có xu hướng thiết kế các mặt tiền tòa nhà dưới 
dạng không gian mở, sử dụng vật liệu nhôm kính nhiều hơn là sử dụng bờ 
tường. Kiến trúc tòa nhà trở nên nổi bật và ấn tượng hơn nhờ việc ưu tiên 
sử dụng mặt dựng nhôm kính khổ lớn. 

Hệ Mặt Dựng Fujiwindows đã được nghiên cứu và cho ra đời dựa trên sự 
khắc phục các nhược điểm thường xảy ra của các hệ nhôm Mặt Dựng hiện 
tại, cung cấp giải pháp tối ưu cho dự án về kết cấu, cách âm, cách nhiệt và 
sự an toàn cho người sử dụng. 

Nowadays, designers tend to design open spaces for building facades, 
using aluminum and glass materials rather than using wall. Based on a 
large aluminum and glass facade, architecture of the building will become  
outstanding and very impressive.

Fujiwindows Facade System has been researched and launched based on 
overcoming the common weaknesses of existing Aluminum Facade systems, 
providing optimal solutions for structural projects, sound and heat insulation 
and the safety of the users.

HỆ MẶT DỰNG 

FACADE SYSTEM

Sản Phẩm Product

Hệ Mặt Dựng Semi-Unitized
Semi-Unitized Facade FJ SU 60 46

FJ U 128Hệ Mặt Dựng Unitized
Unitized Facade

50

FJ ST 60
Hệ Mặt Dựng Stick
Stick Facade

48

4544 www.fujiwindows.vnCATALOGUE NHÔM KÍNH
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HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED

SEMI-UNITIZED FACADE
FJ SU 60

1200 1400

3400

3600

H

W

Màu sắc Color

Thông số kỹ thuật Specification

Kích thước thông dụng Popular dimension

Bề rộng khung nhôm    
Width of aluminium frame (mm)

120

Độ dày nhôm    

Aluminium thickness (mm)
1.2 ~ 3

Kính sử dụng    

Glass (mm)

10 ~ 15 or

19~24

Áp lực gió
Wind load
800~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
240 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 34 dB (~DGU 6+12A+6) 

Trắng sữa Xám
White Gray

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 65

Look up product profile at the page 65
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HỆ MẶT DỰNG STICK

STICK FACADE
FJ ST 60

H

W

Bề rộng khung nhôm    
Width of aluminium frame (mm)

90~120

Độ dày nhôm    

Aluminium thickness (mm)
1.2 ~ 3

Kính sử dụng    

Glass (mm)
10 ~ 15

1200 1400

3400

3600

H

W

Áp lực gió
Wind load
800~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
240 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
75 Pa

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 34 dB (~12 Glass) 

Màu sắc Color

Thông số kỹ thuật Specification

Kích thước thông dụng Popular dimension

Trắng sữa Xám
White Gray

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 66

Look up product profile at the page 66
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1200 1400

3400

3600

3800

H

W

HỆ MẶT DỰNG UNITIZED FJ U 128
UNITIZED FACADE

Bề rộng khung nhôm    
Width of aluminium frame (mm)

128

Độ dày nhôm    

Aluminium thickness (mm)
1.2 ~ 3

Kính sử dụng    

Glass (mm)
19 ~ 24

Áp lực gió
Wind load
800~1600 Pa

Độ kín nước
Water tightness
300 Pa

Độ kín khí
Air infiltration
300 Pa

Giảm nhiệt kính hộp
ECO 

~30%

Giảm tiếng ồn
Noise isulation
STC 42 dB (~IGU 13.52+12A+8) 

Màu sắc Color

Thông số kỹ thuật Specification

Kích thước thông dụng Popular dimension

Trắng sữa Xám
White Gray

Tra cứu profile sản phẩm tại trang 67

Look up product profile at the page 67
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PHỤ KIỆN

ACCESSORIES

Phụ Kiện Cửa Đi Lùa 

Phụ Kiện Cửa Sổ Mở Hất Phụ Kiện Bản Lề Cửa Đi Mở Quay

Khóa Cửa Lùa Phụ Kiện Cửa Đi Xếp Trượt

Sliding Door Accessories

Top Hung Window Accessories Swing Door Hinge Accessories

Sliding Door Lock Folding Door Accessories

Phụ Kiện Cửa Sổ Mở Hất
Top Hung Window Accessories
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PROFILE SẢN PHẨM

PRODUCT PROFILE
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Chi tiết

A - A’ A - A’

B - B’

B - B’

C

A

C’

C - C’

Details

Bên trong Inside

Bên trong Inside

Bên trong Inside
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Bên ngoài Outside

Bên ngoài Outside
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i
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id

e

Mặt cắt ngang Mặt cắt ngangHorizontal section Horizontal section

Chi tiết DetailsMặt cắt dọc Vertical section Mặt cắt dọc Vertical section

CỬA SỔ MỞ HẤT FJ LUX 56W CỬA ĐI MỞ QUAY FJ LUX 56D
TOP HUNG WINDOW FJ LUX 56W SWING DOOR FJ LUX 56D

A’

A’

B’

B’

A

B

B
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CỬA SỔ LÙA FJ LUX A90W CỬA ĐI LÙA FJ LUX A90D
SLIDING WINDOW FJ LUX A90W SLIDING DOOR FJ LUX A90D

Mặt cắt ngang Horizontal section

Mặt cắt ngang Horizontal section

Chi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical sectionChi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical section

A’

A’

B’ B’

C’

A A

B B
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Bên trong Inside
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Bên trong Inside

Bên ngoài Outside

Bên ngoài Outside

Bên ngoài Outside
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CỬA ĐI LÙA FJ LUX 95 CỬA ĐI XẾP TRƯỢT FJ LUX 70B
SLIDING DOOR FJ LUX 95 FLODING DOOR FJ LUX 70B

A - A’

B - B’B - B’

A’A’

B’

AA

BB

Bên trong InsideBên trong Inside

Bên ngoài OutsideBên ngoài Outside
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Chi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical sectionChi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical section

Mặt cắt ngang Horizontal section Mặt cắt ngang Horizontal section
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Mặt cắt ngang Horizontal sectionMặt cắt ngang Horizontal section

C - C’ B - B’

D - D’ C - C’

A’ B’ A’

A B A

C’

D’

B’

C’

C

D

B

C

B - B’A - A’ A - A’

CỬA SỔ MỞ HẤT FJ PRE 95i

TOP HUNG WINDOW FJ PRE 95i

CỬA SỔ LÙA FJ PRE 95S
SLIDING WINDOW FJ PRE 95S
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Bên trong InsideBên trong Inside

Bên trong Inside

Bên trong Inside

Bên ngoài OutsideBên ngoài Outside

Bên ngoài Outside
Bên ngoài Outside

Chi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical sectionChi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical section
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Mặt cắt ngang Horizontal section

Chi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical Section

Mặt cắt ngang Horizontal section

Chi tiết Mặt cắt dọcDetails Vertical section

HỆ MẶT DỰNG SEMI-UNITIZED
SEMI-UNITIZED CURTAIN WALL

B - B’

B - B’

A’

B’

A

B

A’

B’

A

B

A - A’

A - A’

CỬA ĐI LÙA FJ PRE 110S
SLIDING DOOR FJ PRE 110S

Bên trong Inside

Bên trong Inside

Bên ngoài Outside
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HỆ MẶT DỰNG STICK HỆ MẶT DỰNG UNITIZED
STICK FACADE UNITIZED FACADE

Mặt Cắt Ngang Horizontal SectionMặt Cắt Ngang Horizontal Section

Chi Tiết Mặt Cắt DọcDetails Vertical SectionChi Tiết Mặt Cắt DọcDetails Vertical Section

B - B’B - B’

A - A’A - A’
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Tình trạng   
Status

Đang triển khai
On going

Khối lượng    
Quantity

2.100 m2

Năm thực hiện  
Year

2020

Chủ đầu tư
Owner

Nguyen Kim

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

Tình trạng   
Status

Hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

1.000 m2

Năm thực hiện  
Year

2020

Chủ đầu tư
Owner

Hung Thinh Land

Tư vấn & thiết kế
Consulting & designing

Mặt dựng, cửa sổ, cửa đi
Facade, windows, doors

1. DỰ ÁN SÀI GÒN VILLAS HILL 2. NHÀ MẪU HẢI GIANG MERRY LANDSAI GON VILLAS HILL PROJECT HAI GIANG MERRY LAND SALE GALLARY

Công Trình Tiêu Biểu

Typical Projects
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Công Trình Tiêu Biểu

Tình trạng   
Status

Đang triển khai
On going

Khối lượng    
Quantity

300.000 m2

Năm thực hiện  
Year

2020

Chủ đầu tư
Owner

CRYSTAL BAY

Tư vấn & thiết kế
Consulting & designing

Mặt dựng, cửa sổ, cửa đi, 
canopy

Facade, windows, doors, 
canpopy

Tình trạng   
Status

Đang triển khai
On going

Khối lượng    
Quantity

1.200 m2

Năm thực hiện  
Year

2019

Chủ đầu tư
Owner

CITY HOUSE

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

3. DỰ ÁN SUNBAY PARK HOTEL & 
RESORT

4. CĂN HỘ DỊCH VỤ - 03 TRƯƠNG 
QUỐC DUNG

SUNBAY PARK HOTEL & RESORT  
PROJECT

SERVICE ARPARTMENT - 03 TRUONG 
QUOC DUNG

Typical Projects
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Công Trình Tiêu Biểu

4. CHICLAND HOTEL ĐÀ NẴNG

4. CHICLAND HOTEL ĐA NANG

5. BIỆT THỰ XANH QUẬN 7

6. KHÁCH SẠN CHICLAND

GREEN VILLA DISTRICT 7

CHICLAND HOTEL

Tình trạng   
Status

Đã hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

300 m2

Năm thực hiện  
Year

2019

Chủ đầu tư
Owner

Anh Phước

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

Tình trạng   
Status

Đã hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

2.200 m2

Năm thực hiện  
Year

2017

Chủ đầu tư
Owner

Chicland

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

Tình trạng   
Status

Đã hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

430 m2

Năm thực hiện  
Year

2018

Chủ đầu tư
Owner

Me Linh Group

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

Tình trạng   
Status

Đã hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

150 m2

Năm thực hiện  
Year

2017

Chủ đầu tư
Owner

Anh Đức

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

7. DINH THỰ THỦ ĐỨC

THU DUC MANSION

8. TÒA NHÀ MÊ LINH

ME LINH TOWER

Typical Projects
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Công Trình Tiêu Biểu

11. E HOME 3

12. MIZUKI PARK

10. KHU DÂN CƯ & THƯƠNG MẠI KHẢI VY

KHAI VY RESIDENTIAL & COMMERCIAL 
AREA

Tình trạng   
Status

Đang triển khai
On going

Khối lượng    
Quantity

3.000 m2

Năm thực hiện  
Year

2020

Chủ đầu tư
Owner

Hung Thinh Group

Cung cấp
Provided

Hệ vách kính trong nhà
Indoor window wall system

Tình trạng   
Status

Đã hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

3.900 m2

Năm thực hiện  
Year

2018

Chủ đầu tư
Owner

Nam Long Group

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

Tình trạng   
Status

Đã hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

150 m2

Năm thực hiện  
Year

2019

Chủ đầu tư
Owner

Anh khoa

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

Tình trạng   
Status

Đã hoàn thành
Completed

Khối lượng    
Quantity

7000 m2

Năm thực hiện  
Year

2014

Chủ đầu tư
Owner

Nam Long Group

Cung cấp
Provided

Cửa sổ, cửa đi
Windows, doors

9. BIỆT THỰ LONG THÀNH

LONG THANH PRIVATE HOUSE

Typical Projects
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